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1. Đặt vấn đề

Sở hữu những chiếc lá hình trái tim rực rỡ nổi bật bởi 
màu vàng, cây Trầu bà vàng chanh hay còn gọi là Trầu bà 
vàng (Philodendron hederaceum “Lemon Lime”) rất được 
ưa chuộng để làm cây trồng trang trí trong nhà. Bên cạnh 
đó, cây Trầu bà vàng chanh còn có tác dụng lọc khí rất tốt, 
giúp hấp thu lượng khí thải độc hại, loại bỏ các chất bụi bẩn, 
mang đến không gian trong lành. Mặt khác, Trầu bà vàng 
chanh là cây dược liệu được sử dụng khá nhiều đối với bệnh 
thận [1]. Vì những lợi ích này, nhu cầu sử dụng cây Trầu bà 
vàng chanh ngày một tăng.

Cây Trầu bà nói chung và cây Trầu bà vàng chanh nói 
riêng thường được nhân giống từ nhánh hoặc mắt lá. Theo 
đó, các đoạn nhánh hoặc mắt lá sau khi cắt khỏi cây mẹ 
được giâm vào giá thể hoặc nước để kích thích đốt thân 
mọc rễ. Phương pháp nhân giống này khá đơn giản và rất dễ 
thực hiện nhưng lại có nhược điểm là hệ số nhân thấp, cây 
dễ thoái hoá và khó kiểm soát được phẩm chất của cây con 
[2]. Hơn nữa, do nhựa cây Trầu bà vàng chanh có chứa các 
chất gây dị ứng như alkylresorcinol và alkenylresorcinol 
nên phương pháp nhân giống truyền thống với loài cây này 
có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người thao tác [3]. Để 
khắc phục các hạn chế này, phương pháp nhân giống in vitro 
là một giải pháp hiệu quả vì cho hệ số nhân giống cao, cây 
giống tạo ra hoàn toàn sạch bệnh, đồng nhất về kiểu hình và 
có thể sản xuất được ở quy mô lớn [4].

Kể từ công bố đầu tiên về nhân giống in vitro cây Trầu 
bà P. tuxlanum  vào năm 1990 [5], đã có khá nhiều báo cáo 
sử dụng các nguồn vật liệu ban đầu khác nhau để thiết lập 

quy trình nhân giống in vitro một số giống cây Trầu bà như 
Trầu bà đế vương P. imperial [2], Trầu bà cánh phượng P. 
xanadu [4, 6-8], Trầu bà tay phật P. bipinnatifidum [9, 10]. 
Tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi chưa thấy có nghiên cứu 
nào sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào để nhân giống cây 
Trầu bà vàng chanh trên thế giới và ở Việt Nam được chính 
thức công bố. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo 
sát khả năng nhân giống in vitro cây Trầu bà vàng chanh, 
góp phần thiết lập quy trình vi nhân giống loài cây này cho 
hệ số nhân giống và chất lượng cây giống tốt, làm cơ sở 
cho việc cung cấp cây giống cho thị trường cây cảnh ở Việt 
Nam.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu 

Vật liệu sử dụng cho các thí nghiệm là chồi cây Trầu bà 
vàng chanh in vitro sinh trưởng phát triển tốt, có chiều cao 
1,0-1,5 cm, 1-2 lá.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 10/2021 đến tháng 
7/2022 tại Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến 
khả năng nhân nhanh của chồi in vitro cây Trầu bà vàng 
chanh: Các chồi Trầu bà vàng chanh có chiều cao 1,0-1,5 
cm, 1-2 lá được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 30 
g/l đường sucrose, 7,0 g/l agar và chất điều tiết sinh trưởng 
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BA (0,0, 0,1, 0,5, 1,0 và 2,0 mg/l) hoặc TDZ (0,0, 0,05, 0,1, 
0,5 và 1,0 mg/l) riêng rẽ hoặc kết hợp BA với α-NAA (0,0, 
0,05, 0,1, 0,15 và 0,2 mg/l); TDZ với α-NAA (0,0, 0,01, 
0,025, 0,05 và 0,1 mg/l). Đánh giá thí nghiệm sau 6 tuần. 
Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm hệ số nhân chồi (lần), chiều 
cao chồi (cm), số lá/chồi (lá).

Khảo sát ảnh hưởng của auxin đến khả năng ra rễ của 
chồi in vitro cây Trầu bà vàng chanh: Các chồi Trầu bà vàng 
chanh có chiều cao 4,0-5,0 cm, 3-4 lá được nuôi cấy trên 
môi trường MS bổ sung 30 g/l đường sucrose, 7,0 g/l agar 
và chất điều tiết sinh trưởng α-NAA hoặc IBA với 5 công 
thức nồng độ khác nhau gồm: 0,0, 0,1, 0,25, 0,5 và 1,0 mg/l. 
Đánh giá thí nghiệm sau 5 tuần. Các chỉ tiêu theo dõi bao 
gồm tỷ lệ chồi tạo rễ (%), số rễ/cây (rễ), chiều dài rễ (cm). 

Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sinh 
trưởng của cây Trầu bà vàng chanh in vitro: Cây giống Trầu 

bà vàng chanh in vitro có chiều cao ≥5 cm, 4-5 lá được rửa 
sạch agar dưới vòi nước chảy, loại bỏ lá già và trồng vào 
khay ươm cây kích thước 5×25×40 cm (cao×rộng×dài), có 
28 lỗ. Bốn công thức giá thể khác nhau gồm rêu than mùn 
(peatmoss); peatmoss: đất tỷ lệ 1:1; peatmoss: đất: xơ dừa tỷ 
lệ 1:1:1 và xơ dừa. Ngay sau khi trồng, khay trồng cây được 
che phủ nilon trong 5 ngày để tránh mất nước cho cây. Cây 
con được tưới phun sương 2 lần/ngày để giữ ẩm. Đánh giá thí 
nghiệm sau 4 tuần trồng. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tỷ 
lệ cây sống (%), chiều cao cây gia tăng (cm), số lá mới (lá).

Môi trường và điều kiện nuôi cấy: Môi trường nuôi cấy 
được điều chỉnh pH 5,8 trước khi hấp khử trùng ở nhiệt độ 
121oC trong 20 phút, 1,1 atm. Điều kiện nuôi cấy in vitro: 
16h sáng/8h tối, cường độ ánh sáng 2000-2500 lux, nhiệt 
độ 25±2oC. 

Bố trí thí nghiệm: Các thí nghiệm được bố trí nhắc lại 3 
lần, mỗi lần 30 mẫu với thí nghiệm nhân nhanh và tạo rễ cho 
chồi in vitro, 28 mẫu đối chứng với thí nghiệm thích nghi 
cây ngoài điều kiện tự nhiên. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm Microsoft 
Excel và Infostat.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng BA và 
TDZ đến khả năng nhân nhanh chồi Trầu bà vàng chanh

Tạo một số lượng lớn các cây giống khoẻ mạnh, đồng 
nhất về mặt di truyền và mang những đặc điểm giống với 
cây mẹ là mục đích của nhân giống vô tính in vitro. Ở giai 
đoạn nhân nhanh, các cytokinin là nhóm chất kích thích 
sự phân chia tế bào và phân hóa chồi nên thường được bổ 
sung vào môi trường nuôi cấy [11]. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng 
cytokinin gồm BA và TDZ đến khả năng nhân nhanh chồi 
Trầu bà vàng chanh in vitro. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, bổ sung BA có ảnh hưởng tích 
cực đến hệ số nhân chồi Trầu bà vàng chanh. Cụ thể, môi 
trường không bổ sung BA cho hệ số nhân chồi đạt 1,45 lần 
sau 6 tuần nuôi cấy. Trong khi đó hệ số nhân chồi đạt 1,85-
3,00 lần trên môi trường bổ sung 0,1-2,0 mg/l BA. Hệ số 
nhân chồi tăng tỷ lệ thuận với nồng độ BA bổ sung vào môi 
trường và đạt cao nhất (2,40-3,00 lần) trên môi trường chứa 
1,0-2,0 mg/l BA. Bổ sung BA vào môi trường ở nồng độ 
0,1-2,0 mg/l làm tăng chiều cao chồi (3,97-5,8 cm) so với 
môi trường đối chứng (3,32 cm). Bổ sung BA ở nồng độ 
thấp (0,1 mg/l) cho chiều cao chồi là tương đương với công 
thức đối chứng và sự khác biệt về chiều cao ở công thức bổ 
sung 1,0 và 2,0 mg/l BA là không có ý nghĩa thống kê. Bổ 
sung BA không ảnh hưởng tới số lá/chồi (bảng 1).
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Abstract:

This study aims to examine the in vitro propagation of 
Philodendron hederaceum “Lemon Lime”. The results 
showed that MS medium supplemented with 1.0 mg/l 
BA was suitable for the rapid multiplication stage, 
with the rate of shoot proliferation being 2.73 times, 
the shoots being 5.38 cm in height and the number of 
leaves/shoot was 4.33 after 6 weeks of culture. In the next 
stage, in vitro shoots were transferred to MS medium 
containing 0.25 mg/l IBA for rooting. Within five weeks 
of culture, 100% of shoots induced roots with a mean 
of 3.9 roots/plant and the root length was 11.04 cm. In 
the acclimatisation phase, plantlets achieved 100% ex 
vitro survival, increased by 2.19 cm in height and 1.96 
leaves after four-week acclimatisation in a substrate 
composed of peatmoss:soil:coconut husk (1:1:1). These 
research results could be used to cultivate this plant 
with high proliferation rate and good commercial 
quality providing seedlings for the floriculture market 
in Vietnam.
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Bảng 1. Ảnh hưởng của BA và TDZ đến khả năng nhân nhanh chồi Trầu 
bà vàng chanh sau 6 tuần nuôi cấy.

Cytokinin Nồng độ (mg/l) Hệ số nhân chồi 
(lần)

Chiều cao chồi 
trung bình (cm)

Số lá/chồi 
(lá)

BA

0,0 1,45a 3,32a 3,95a

0,1 1,85ab 3,97ab 4,61a

0,5 1,97ab 4,60bc 4,37a

1,0 2,40bc 4,98cd 3,90a

2,0 3,00c 5,80d 3,92a

TDZ

0,0 1,28a 3,10a 4,01b

0,05 1,90b 3,39a 2,60a

0,1 2,03b 3,13a 2,19a

0,5 2,78c 3,06a 2,11a

1,0 2,67c 3,19a 2,15a

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi của một chất điều tiết sinh trưởng, các giá trị 
trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê ở độ tin cậy 95% (LSD, p=0,05).

Quan sát trong quá trình theo dõi thí nghiệm cho thấy, 
chồi cây Trầu bà vàng chanh trên môi trường nuôi cấy không 
bổ sung BA xuất hiện chồi mới sau 5-6 ngày nuôi cấy, các 
chồi phát triển đồng đều và khỏe (hình 1A). Trong khi đó, 
các chồi trên môi trường có bổ sung BA xuất hiện chồi mới 
muộn hơn, sau khoảng 8-10 ngày nuôi cấy, chất lượng chồi 
tốt, bộ lá phát triển đều và khoẻ. Một số chồi Trầu bà vàng 
chanh trên môi trường tạo rễ sau khoảng 1 tuần nuôi cấy rễ 
dài và phát triển mạnh (hình 1A).

Hình 1. Chồi Trầu bà vàng chanh trên môi trường bổ sung BA (A) hoặc 
TDZ (B) sau 6 tuần nuôi cấy.

Tương tự với BA, bổ sung TDZ vào môi trường nuôi cấy 
cũng có ảnh hưởng tích cực đến hệ số nhân chồi cây Trầu bà 
vàng chanh. Các công thức có bổ sung TDZ cho hệ số nhân 
chồi đạt 1,90-2,78 lần, cao hơn so với công thức đối chứng 
(1,28 lần). Môi trường bổ sung 0,5 hoặc 1,0 mg/l TDZ cho 
hệ số nhân chồi cao nhất, đạt lần lượt 2,78 và 2,67 lần. Tuy 
nhiên, các chồi nuôi cấy trên môi trường chứa TDZ có số 
lá ít hơn mặc dù chiều cao đạt tương đương so với các chồi 

trên môi trường đối chứng (bảng 1). Về mặt hình thái, so với 
các chồi trên môi trường đối chứng, các chồi Trầu bà vàng 
chanh trên môi trường bổ sung TDZ nhỏ hơn, lá có màu 
vàng biểu hiện của hiện tượng thiếu diệp lục, chất lượng 
chồi kém. Mặt khác, các chồi trên môi trường chứa TDZ 
hoàn toàn không tạo rễ nhưng tạo callus ở phần gốc chồi, tại 
vị trí tiếp xúc với môi trường (hình 1B).

Kết quả thí nghiệm cho thấy, BA cho hiệu quả nhân 
nhanh và chất lượng chồi Trầu bà vàng chanh cao hơn so với 
TDZ. Kết luận này cũng phù hợp với nghiên cứu của B.H. 
Han (2008) [9], khi nhóm tác giả kết luận BA cho hiệu quả 
nhân nhanh chồi cây Trầu bà tay phật cao hơn so với TDZ, 
đồng thời các chồi trên môi trường chứa TDZ có hiện tượng 
vàng úa và tạo callus ở gốc chồi. Tương tự, theo nghiên cứu 
của F.C. Chen và cs (2012) [2], các chồi Trầu bà đế vương 
khi nuôi cấy trên môi trường bổ sung TDZ có xu hướng tạo 
cấu trúc giống lá (leaf-like structure) thay vì tạo chồi. Các 
bất thường do TDZ gây ra trong quá trình nhân chồi Trầu bà 
được Y.H. Dewir và cs (2018) [12] lý giải có thể là do nồng 
độ sử dụng quá cao hoặc thời gian tiếp xúc của mẫu cấy liên 
tục với TDZ quá dài. Hiệu quả BA cao hơn các cytokinin 
khác trong nhân nhanh cây Trầu bà cũng đã được báo cáo 
ở nhiều nghiên cứu tiến hành bởi E.J Benczúr và cs (1990) 
[5], S. Sreekumar và cs (2001) [13], G. Gangopadhyay và 
cs (2004) [6], B.H. Han và cs (2008) [9], P.T.T Hang và cs 
(2013) [8], A.A. Alawaadh và cs (2020) [10]. Tác động khác 
nhau của các cytokinin trong nuôi cấy in vitro có thể liên 
quan đến sự khác biệt về khả năng hấp thu của tế bào thực 
vật, tỷ lệ chất được chuyển đến các vùng phân sinh và sự 
chuyển hoá của chất đó [11].

Công thức bổ sung 1,0 và 2,0 mg/l BA và công thức bổ 
sung 0,5 và 1,0 mg/l TDZ cho hệ số nhân chồi và chất lượng 
chồi đạt cao nhất, do vậy sau khi cân nhắc yếu tố kinh tế, 
chúng tôi sử dụng nồng độ 1,0 mg/l BA và 0,5 mg/l TDZ để 
thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2. Ảnh hưởng của tổ hợp chất điều tiết sinh trưởng 
BA/TDZ và α-NAA đến khả năng nhân nhanh chồi Trầu 
bà vàng chanh

Trong nhân giống in vitro, bổ sung kết hợp cytokinin 
và auxin ở nồng độ và tỷ lệ thích hợp trong một số trường 
hợp không những có thể cải thiện hệ số nhân chồi mà còn 
nâng cao chất lượng của chồi [14]. Vì vậy trong nghiên cứu 
này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng kết hợp của BA/TDZ 
và α-NAA đến hiệu quả nhân nhanh chồi Trầu bà vàng, sử 
dụng nồng độ BA và TDZ tối ưu từ thí nghiệm trước, tương 
ứng 1,0 và 0,5 mg/l.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của tổ hợp BA/TDZ và α-NAA đến khả năng nhân 
nhanh chồi Trầu bà vàng chanh sau 6 tuần nuôi cấy.

Cytokinin 
(mg/l) α-NAA (mg/l) Hệ số nhân chồi 

(lần)
Chiều cao chồi trung 
bình (cm) Số lá/chồi (lá)

BA
1,0 mg/l

0,0 2,73a 5,38a 4,33a

0,05 2,73a 5,0a 3,65a

0,1 3,40a 4,31a 3,42a

0,15 2,70a 4,37a 3,65a

0,2 2,95a 5,10a 4,96a

TDZ
0,5 mg/l

0,0 2,65a 3,46a 3,53a

0,01 4,13a 2,92a 3,24a

0,025 4,08a 2,74a 3,56a

0,05 3,73a 2,20a 3,38a

0,1 3,95a 2,15a 3,64a

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi của một tổ hợp chất điều tiết sinh trưởng, các 
giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, p=0,05).

Bổ sung kết hợp α-NAA (0,05-0,2 mg/l) và 1,0 mg/l BA 
cho hệ số nhân chồi đạt 2,70-3,40 lần, chiều cao chồi dao 
động 4,31-5,10 cm và số lá/chồi đạt 3,65-4,96 lá. Tuy nhiên, 
các chỉ tiêu này có sự sai khác không có ý nghĩa thống kê 
so với hệ số nhân, chiều cao và số lá của các chồi trên môi 
trường đối chứng chỉ bổ sung 1,0 mg/l BA, tương ứng đạt 
lần lượt 2,73 lần, 5,38 cm và 4,33 lá/chồi (bảng 2). Quan 
sát trong quá trình theo dõi thí nghiệm chúng tôi nhận thấy, 
chồi Trầu bà vàng chanh trên môi trường đối chứng xuất 
hiện chồi mới và một số chồi tạo rễ sau khoảng 7-8 ngày 
nuôi cấy. Trong khi đó, các chồi trên môi trường bổ sung kết 
hợp α-NAA và 1,0 mg/l BA xuất hiện chồi mới muộn hơn, 
sau 8-10 ngày và tạo rễ sớm hơn, sau 5-6 ngày nuôi cấy. 
Chất lượng chồi trên tất cả các công thức môi trường khá 
đồng đều, chồi phát triển tốt, chồi khoẻ mạnh, lá to, có màu 
xanh vàng đặc trưng (hình 2A). 

Hình 2. Chồi Trầu bà vàng chanh trên môi trường bổ sung kết hợp 1,0 
mg/l BA với α-NAA (A), 0,5 mg/l TDZ với α-NAA (B) sau 6 tuần nuôi cấy.

Tương tự như khi kết hợp với BA, α-NAA bổ sung kết 
hợp với 0,5 mg/l TDZ cho hệ số nhân chồi, chiều cao chồi 
và số lá/chồi có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
so với môi trường chỉ chứa 0,5 mg/l TDZ (bảng 2). Tuy 
nhiên về mặt hình thái, các chồi Trầu bà trên môi trường bổ 

sung TDZ và α-NAA tạo nhiều callus, hình thành cụm chồi 
không phân hoá rõ và các cấu trúc giống lá sau khoảng 10-
12 ngày nuôi cấy, chồi có chất lượng kém, lá nhỏ và xoăn, 
rất khó để tách riêng từng chồi để tiếp tục nhân nhanh. Trên 
môi trường đối chứng chứa 0,5 mg/l TDZ, chồi và lá mới 
xuất hiện sau 1 tuần nuôi cấy, chồi thấp, nhỏ nhưng vẫn có 
thể tách thành các chồi đơn. Mặt khác, trên môi trường chứa 
TDZ + α-NAA, các chồi có hiện tượng hoại tử và rụng lá 
sau khoảng 3 tuần nuôi cấy. Ở thí nghiệm bổ sung kết hợp 
TDZ và α-NAA, chồi hoàn toàn không tạo rễ trên tất cả các 
công thức môi trường (hình 2B). 

Như vậy, kết hợp giữa BA hoặc TDZ với α-NAA là 
không thích hợp để nhân nhanh chồi cây Trầu bà vàng 
chanh. Trên thực tế, một số nghiên cứu trước đây cho thấy 
sự kết hợp giữa nhóm chất điều tiết sinh trưởng cytokinin 
và auxin không có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả nhân 
nhanh chồi cây Trầu bà. Nghiên cứu của P.T.T. Hang và cs 
(2013) [8] cho thấy, bổ sung kết hợp BA và IAA hoặc BA 
và IBA cho hệ số nhân chồi cây Trầu bà cánh phượng tương 
đương hoặc thấp hơn so với môi trường bổ sung BA đơn lẻ 
[8]. Cây Trầu bà P. bipinnatifidum Schott ex Endl. trên môi 
trường kết hợp BA/kinetin/2ip/TDZ và IBA/α-NAA cho hệ 
số nhân chồi không có sự sai khác với môi trường chứa các 
cytokinin riêng rẽ [10]. Mặc dù vậy, theo H.M.S. Hassan và 
cs (2016) [15], hệ số nhân nhanh cây Trầu bà P. selloum trên 
môi trường chứa tổ hợp BA và IBA đạt cao hơn so với môi 
trường chỉ bổ sung BA. Như vậy có thể thấy, phản ứng với 
các chất điều tiết sinh trưởng trong quá trình nhân nhanh 
giữa các loài cây Trầu bà khác nhau là khác nhau. 

3.3. Ảnh hưởng của α-NAA và IBA đến khả năng ra rễ 
của chồi in vitro cây Trầu bà vàng chanh

Tạo rễ cho chồi là giai đoạn cuối cùng trong quá trình 
nhân giống in vitro trong phòng thí nghiệm trước khi đưa 
cây ra thích nghi ở điều kiện tự nhiên. Các chồi Trầu bà 
vàng chanh sau giai đoạn nhân nhanh được chuyển sang 
môi trường nuôi cấy có bổ sung auxin α-NAA hoặc IBA 
nhằm kích thích ra rễ. Kết quả bảng 3 cho thấy, chồi Trầu bà 
vàng chanh có thể tạo rễ trên môi trường nền MS với tỷ lệ 
63,3%, số rễ/chồi đạt 2,41 rễ và chiều dài rễ đạt 10,34 cm. 
Bổ sung α-NAA hoặc IBA vào môi trường nuôi cấy đã kích 
thích chồi tạo rễ với tỷ lệ 100%. Số rễ/chồi tăng tỷ lệ thuận 
với nồng độ α-NAA bổ sung vào môi trường và đạt cao nhất 
ở công thức chứa 0,5 và 1,0 mg/l, tương ứng đạt 3,18 và 
3,78 rễ. Tương tự, trong trường hợp bổ sung IBA, số rễ/chồi 
tăng dần và đạt cao nhất (5,14 rễ) trên môi trường chứa 1,0 
mg/l IBA. Tuy nhiên xét ở mức ý nghĩa LSD 5%, số rễ/chồi 
ở công thức bổ sung 1,0 mg/l IBA không có sự khác biệt so 
với công thức chứa 0,25 mg/l IBA (3,90 rễ) và 0,5 mg/l IBA 
(4,97 rễ). Sự khác biệt về chiều dài rễ của các chồi Trầu bà 
trên môi trường chứa α-NAA/IBA so với môi trường đối 
chứng là không có ý nghĩa thống kê (bảng 3). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của α-NAA và IBA đến khả năng ra rễ của chồi in vitro 
cây Trầu bà vàng chanh sau 5 tuần nuôi cấy.

Nồng độ 
(mg/l)

Tỷ lệ ra rễ (%) Số rễ/cây (rễ) Chiều dài rễ (cm)

α-NAA IBA α-NAA IBA α-NAA IBA

0 63,3 63,3 2,41a 2,41a 10,34a 10,34a

0,1 100 100 2,49a 2,45a 11,50a 10,07a

0,25 100 100 2,64a 3,90b 10,53a 11,04a

0,5 100 100 3,18ab 4,97b 10,97a 10,85a

1,0 100 100 3,78b 5,14b 9,33a 10,93a

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một 
chữ cái là khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, p=0,05).

Chồi cây Trầu bà vàng chanh trên môi trường nền MS 
sinh trưởng phát triển tốt, lá to và dày, thân mập. Một số 
chồi cảm ứng tạo rễ sau 7-10 ngày nuôi cấy. Các rễ phát 
triển trên bề mặt và ăn sâu vào môi trường nuôi cấy (hình 
3). Trong khi đó, tất cả các chồi trên môi trường bổ sung 
α-NAA hoặc IBA đều tạo rễ chỉ sau khoảng 5-7 ngày nuôi 
cấy, rễ phát triển mạnh, nhiều lông hút và có xu hướng phát 
triển hướng lên phía trên môi trường. So với các chồi trên 
môi trường đối chứng và môi trường chứa IBA, chồi Trầu 
bà trên môi trường chứa α-NAA có ít lá và lá nhỏ hơn, có 
màu vàng nhạt. Tuy nhiên nhìn chung các chồi đều phát 
triển tốt, khoẻ mạnh (hình 3).

Hình 3. Chồi cây Trầu bà vàng chanh tạo rễ trên môi trường bổ sung 
α-NAA và IBA sau 5 tuần nuôi cấy.

Như vậy so với α-NAA, IBA có hiệu quả hơn trong cảm 
ứng tạo rễ cho chồi Trầu bà vàng chanh khi cho số rễ trung 
bình cao hơn và chất lượng chồi tốt hơn. Để tối ưu giá thành 
sản xuất cây Trầu bà vàng chanh, chúng tôi lựa chọn sử 
dụng môi trường MS + 0,25 mg/l IBA cho giai đoạn toạn 
cây in vitro hoàn chỉnh do đây là môi trường cho tỷ lệ cây ra 
rễ đạt 100%, cây sinh trưởng phát triển mạnh, đồng thời cho 
các chỉ tiêu số rễ/chồi và chiều dài rễ cao tương đương với 
môi trường bổ sung 0,5-1,0 mg/l IBA. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu nhân giống in vitro 
3 giống cây Trầu bà đế vương bao gồm ‘Imperial Green’, 
‘Imperial Red’ và ‘Imperial Rainbow’ thực hiện bởi F.C. 
Chen và cs (2012) [2] khi nhóm tác giả xác định môi trường 
tạo rễ thích hợp là MS + 0,1-1,0 mg/l IBA.

3.4. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống và sự phát 
triển của cây Trầu bà vàng chanh in vitro 

Giá thể không chỉ giúp cây đứng vững mà còn cung 
cấp nước và dinh dưỡng nên có ảnh hưởng trực tiếp đến 
tỷ lệ sống và tăng trưởng của cây. Do vậy, xác định được 
giá thể tiếp nhận cây thích hợp có ý nghĩa quyết định đến 
thành công của quy trình nhân giống in vitro [16]. Trong 
thí nghiệm này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của một số 
giá thể đến tỷ lệ sống và sự phát triển của cây Trầu bà vàng 
chanh in vitro. Các công thức giá thể được lựa chọn khảo sát 
thoả mãn các tiêu chí vừa đảm bảo độ thông thoáng, cho tỷ 
lệ cây sống cao, cây sinh trưởng tốt đồng thời có giá thành 
rẻ để tối ưu hiệu quả kinh tế.
Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống và sự phát triển của cây 
Trầu bà vàng chanh sau 4 tuần.

Giá thể Tỷ lệ cây sống (%) Chiều cao cây gia tăng (cm) Số lá mới (lá)

Peatmoss 100 2,92c 2,37c

Peatmoss: đất (1:1) 89,6 1,86ab 1,40ab

Peatmoss: đất: xơ dừa (1:1:1) 100 2,19b 1,96bc

Xơ dừa 70,4 1,44a 1,30a

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một 
chữ cái là khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, p=0,05).

Kết quả bảng 4 cho thấy, khi sử dụng giá thể với thành phần 
100% xơ dừa cho tỷ lệ cây Trầu bà vàng in vitro sống (70,4%) 
cũng như các chỉ tiêu về sinh trưởng của cây là thấp nhất. Cây 
trồng trên giá thể xơ dừa tăng trưởng chậm, cây nhỏ, còi cọc, 
lá nhỏ và mỏng (hình 4). Nguyên nhân có thể là do giá thể xơ 
dừa không giữ nước tốt nên không phù hợp với các cây có nhu 
cầu nước lớn thuộc họ ráy. Sử dụng giá thể 100% peatmoss 
hay phối trộn peatmoss:đất theo tỷ lệ 1:1, peatmoss:đất:xơ dừa 
tỷ lệ 1:1:1 đã làm tăng tỷ lệ sống (89,6-100%) của cây Trầu bà 
vàng chanh in vitro, đồng thời sự gia tăng về chiều cao, số lá 
cũng cao hơn. Trong đó, giá thể peatmoss cho tỷ lệ cây sống 
(100%), chiều cao cây gia tăng (2,92 cm) và số lá mới (2,37 
lá) đạt cao nhất (bảng 4). Mặt khác, các cây trồng trên giá thể 
này phát triển rất tốt, cây cao, thân mập, lá to và dày (hình 4). 
Điều này có thể giải thích là do peatmoss là giá thể giàu dinh 
dưỡng và khoáng chất, có khả năng thấm hút và giữ nước tốt 
nên thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Trầu 
bà vàng chanh. So với giá thể 100% peatmoss, việc phối trộn 
peatmoss và đất (1:1) cho tỷ lệ cây sống (89,6%), chiều cao cây 
tăng thêm (1,86 cm) và số lá mới (1,4 lá) đạt được thấp hơn. 
Có thể do đất chiếm tỷ lệ 50% ở công thức giá thể này làm cho 
giá thể bị bí chặt, giảm khả năng hút nước và dinh dưỡng của 
cây. Ở công thức giá thể peatmoss:đất:xơ dừa (1:1:1), mặc dù 
chỉ tiêu chiều cao cây gia tăng (2,19 cm) thấp hơn so với công 
thức giá thể 100% peatmoss, nhưng tỷ lệ cây sống và số lá mới 
đạt tương đương, tương ứng 100% và 1,96 lá (bảng 4). Cây 
trồng trên giá thể này phát triển tốt và đồng đều, cây cao và bộ 
lá khoẻ mạnh (hình 4).
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Hình 4. Cây trầu bà vàng chanh in vitro trên các giá thể sau 4 tuần.

Đã có một số nghiên cứu khảo sát loại giá thể phù hợp để 
trồng cây trầu bà in vitro. A.A. Alawaadh và cs (2020) [10] sử 
dụng giá thể peatmoss phối trộn với đá trân châu perlite theo 
tỷ lệ 1:1 để trồng cây Trầu bà P. bipinnatifidum Schott ex Endl 
cho tỷ lệ cây sống đạt 100% sau 30 ngày trồng. B.H. Han và 
cs (2008) [9] xác định được giá thể tối ưu để trồng cây Trầu 
bà P. cannifolium là đất:perlite:vermiculite tỷ lệ 1:1:1. Trong 
khi đó, theo nghiên cứu của P.T.T. Hang và cs (2013) [8], giá 
thể thích hợp nhất để tiếp nhận cây Trầu bà cánh phượng là xơ 
dừa:trấu hun (1:1), với tỷ lệ cây sống sót ghi nhận sau 4 tuần 
là 100%. Ở nghiên cứu này, trong 4 loại giá thể khảo sát, giá 
thể gồm 100% peatmoss và peatmoss:đất:xơ dừa tỷ lệ 1:1:1 là 
phù hợp để trồng cây Trầu bà vàng chanh in vitro trong điều 
kiện tự nhiên. Tuy nhiên, do peatmoss có giá khá cao nên 
chúng tôi lựa chọn giá thể peatmoss:đất:xơ dừa (1:1:1) để tiếp 
nhận cây Trầu bà vàng chanh nhằm giảm chi phí khi đưa loại 
cây này vào sản xuất thương mại.

4. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đưa ra một số 
kết luận như sau về quá trình nhân giống in vitro cây Trầu 
bà vàng chanh: Môi trường thích hợp để nhân nhanh in vitro 
chồi cây Trầu bà vàng chanh là MS + 1,0 mg/l BA, cho hệ 
số nhân chồi đạt 2,73 lần, chiều cao chồi trung bình đạt 5,38 
cm và số lá/chồi đạt 4,33 lá sau 6 tuần nuôi cấy. Môi trường 
thích hợp để tạo rễ cho chồi Trầu bà vàng chanh là MS + 
0,25 mg/l IBA cho tỷ lệ chồi tạo rễ đạt 100%, số rễ/cây đạt 
3,90 rễ, chiều dài rễ đạt 11,04 cm sau 5 tuần nuôi cấy. Giá 
thể tiếp nhận cây Trầu bà vàng chanh in vitro thích hợp nhất 
là giá thể peatmoss:đất:xơ dừa (1:1:1), cho tỷ lệ cây sống 
đạt 100%, cây cao thêm 2,19 cm và gia tăng 1,96 lá sau 4 
tuần, cây sinh trưởng và phát triển tốt. 
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